
UBND TỈNH LONG AN
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /SKHCN-TĐC
V/v hỗ trợ thực hiện duy trì, cải tiến 
HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015

Long An,  ngày         tháng  7  năm 2020

             Kính gửi: Các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống HCNN trên địa bàn tỉnh.
                                                                                 (Danh sách kèm theo)

Căn cứ theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng 
chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 
chính nhà nước;

Căn cứ theo công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 
vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Sở Khoa học và Công nghệ đã giao Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin 
khoa học và công nghệ nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan hành chính nhà nước 
trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và công bố áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp 
theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2015 thực hiện việc duy trì và cải tiến hệ 
thống quản lý chất lượng hàng năm thông qua nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 
(hợp đồng số 28/HĐ-SKHCN ngày 09/04/2020). 

Nội dung hướng dẫn thực hiện: theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 của Quyết 
định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 và các văn bản có liên quan.

Kinh phí: miễn phí. 
Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu, vui lòng gửi công văn theo địa chỉ:
Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ 
Địa chỉ: 367, Quốc lộ 1, phường 4, Tp. Tân An, Long An
ĐT: 0272 3526865 – 0908172011. 
Email: tienpm@longan.gov.vn
Trân trọng./. 

Nơi nhận:                                                                                         
- Như trên (theo danh sách);
- Chi cục TĐC (phối hợp);
- Trung tâm UD (thực hiện);
-  Lưu: VT

KT. GIÁM ĐỐC
 PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Hải

mailto:tienpm@longan.gov.vn


DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN HCNN XÂY DỰNG, ÁP DỤNG VÀ DUY TRÌ 
HTQLCL THEO ISO 9001 : 2015

(Kèm theo công văn số     /SKHCN-TTUD  ngày     /  7 /2020 )

STT Tên đơn vị Ghi chú
I Các sở ngành, UBND huyện
1 Văn phòng UBND Tỉnh
2 Sở Kế hoạch và Đầu tư
3 Sở Xây dựng
4 Sở Tài nguyên và Môi trường
5 Sở Lao động và TBXH
6 Sở Giáo dục và Đào tạo
7 Sở Giao thông Vận tải
8 Sở Tài chính
9 Sở Nông nghiệp và PTNT
10 Sở Tư pháp
11 Sở Thông tin và Truyền thông
12 Sở Công Thương
13 Sở Khoa học và Công nghệ
14 Sở Ngoại vụ
15 Thanh Tra Tỉnh
16 Ban Quản lý Khu kinh tế
17 Sở Nội vụ 
18 Sở Văn hóa Thể thao và DL 
19 Sở Y tế
20 UBND Tp Tân An
21 UBND huyện Đức Hòa
22 UBND huyện Đức Huệ
23 UBND huyện Thủ Thừa
24 UBND huyện Tân Thạnh
25 UBND huyện Tân Hưng
26 UBND huyện Mộc Hóa
27 UBND huyện Vĩnh Hưng
28 UBND huyện Châu Thành
29 UBND huyện Thạnh Hóa
30 UBND huyện Bến Lức 
31 UBND huyện Tân Trụ 
32 UBND huyện Cần Giuộc
33 UBND huyện Cần Đước
34 UBND TX Kiến Tường
II Chi cục thuộc Sở - Ban ngành
35 Chi cục Kiểm lâm
36 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
37 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng



38 Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình
39 Chi cục Phòng chống tệ nạn Xã hội
40 Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý 

Chất lượng nông sản
41 Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi
42 Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản
43 P. Cảnh sát PCCC & CNCH
44 P. Quản lý xuất, nhập cảnh
45 P.Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự XH.
46 P.Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt.
47 Ban Thi đua Khen thưởng
48 Ban Dân tộc
III UBND xã, phường, thị trấn

UBND xã, phường thuộc TP Tân An (14 cơ quan) 
49 UBND phường 1
50 UBND phường 2
51 UBND phường 3
52 UBND phường 4
53 UBND phường 5
54 UBND phường 6
55 UBND phường 7
56 UBND phường Tân Khánh
57 UBND phường Khánh Hậu
58 UBND xã Bình Tâm
59 UBND xã An Vĩnh Ngãi
60 UBND xã Lợi Bình Nhơn
61 UBND xã Nhơn Thạnh Trung
62 UBND xã Hướng Thọ Phú

UBND xã, thị trấn thuộc UBND huyện Tân Trụ (10 cơ quan)
63 UBND thị trấn Tân Trụ
64 UBND xã Bình Lãng
65 UBND xã Đức Tân
66 UBND xã Quê Mỹ Thạnh
67 UBND xã Bình Tịnh
68 UBND xã Lạc Tấn
69 UBND xã Tân Bình
70 UBND xã Bình Trinh Đông
71 UBND xã Tân Phước Tây
72 UBND xã Nhựt Ninh

UBND xã, thị trấn thuộc UBND huyện Châu Thành (13 cơ quan)
73 UBND xã Vĩnh Công
74 UBND xã Hiệp Thạnh
75 UBND xã Long Trì
76 UBND xã Thanh Phú Long



77 UBND xã Phú Ngãi Trị
78 UBND xã Phước Tân Hưng
79 UBND xã Thanh Vĩnh Đông
80 UBND xã An Lục Long
81 UBND xã Bình Quới
82 UBND xã Dương Xuân Hội
83 UBND xã Thuận Mỹ
84 UBND xã Hòa Phú
85 UBND thị trấn Tầm Vu

UBND xã, thị trấn thuộc UBND huyện Thủ Thừa (12 đơn vị)
86 UBND thị trấn Thủ Thừa
87 UBND xã Bình An
88 UBND xã Bình Thạnh
89 UBND xã Long Thạnh
90 UBND xã Long Thuận
91 UBND xã Mỹ An
92 UBND xã Mỹ Phú
93 UBND xã Mỹ Lạc
94 UBND xã Mỹ Thạnh
95 UBND xã Nhị Thành
96 UBND xã Tân Long 
97 UBND xã Tân Thành

UBND xã, thị trấn thuộc UBND huyện Bến Lức (15 đơn vị)
98 UBND thị trấn Bến Lức
99 UBND xã An Thạnh
100 UBND xã Bình Đức
101 UBND xã Long Hiệp
102 UBND xã Lương Bình
103 UBND xã Lương Hòa
104 UBND xã Mỹ Yên
105 UBND xã nhựt Chánh
106 UBND xã Phước Lợi
107 UBND xã Tân Bửu
108 UBND xã Tân Hòa
109 UBND xã Thạnh Đức
110 UBND xã Thạnh Hòa
111 UBND xã Thạnh Lợi
112 UBND xã Thanh Phú

UBND xã, thị trấn thuộc UBND huyện Đức Huệ (11 cơ quan)
113 UBND thị trấn Đông Thành
114 UBND xã  Mỹ Quý Đông
115 UBND xã Mỹ Quý Tây
116 UBND xã Mỹ Thạnh Bắc
117 UBND xã Mỹ Thạnh Tây



118 UBND xã Mỹ Thạnh Đông
119 UBND xã Mỹ Bình
120 UBND xã Bình Hòa Bắc
121 UBND xã Bình Thành
122 UBND xã Bình Hòa Hưng
123 UBND xã Bình Hòa Nam

UBND xã, thị trấn thuộc UBND huyện Đức Hòa (20 cơ quan)
124 UBND xã Lộc Giang
125 UBND xã An Ninh Đông
126 UBND xã An Ninh Tây
127 UBND xã Tân Mỹ
128 UBND xã Hiệp Hòa
129 UBND thị trấn Hiệp Hòa
130 UBND xã Hòa Khánh Tây
131 UBND xã Hòa Khánh Nam
132 UBND xã Đức Lập Thượng
133 UBND xã Đức Lập Hạ
134 UBND xã Hựu Thạnh
135 UBND xã Tân Phú
136 UBND thị trấn Hậu Nghĩa
137 UBND thị trấn Đức Hòa
138 UBND xã Đức Hòa Hạ
139 UBND xã Mỹ Hạnh Nam
140 UBND xã Mỹ Hạnh Bắc
141 UBND xã Đức Hòa Đông
142 UBND xã Hòa Khánh Đông
143 UBND xã Đức Hòa Thượng

UBND xã, thị trấn thuộc UBND huyện Cần Đước (17 cơ quan)
144 UBND xã Long Hựu Đông
145 UBND xã Long Hựu Tây
146 UBND xã Phước Đông
147 UBND xã Phước Vân
148 UBND xã Phước Tuy
149 UBND xã Tân Chánh
150 UBND xã Tân Ân
151 UBND xã Tân Lân
152 UBND xã Tân Trạch
153 UBND xã Mỹ Lệ
154 UBND xã Long Định
155 UBND xã Long Hòa
156 UBND xã Long Cang
157 UBND xã Long Khê
158 UBND xã Long Trạch
159 UBND xã Long Sơn



160 UBND thị trấn Cần Đước
UBND xã, thị trấn thuộc UBND huyện Cần Giuộc (15 cơ quan)

161 Thị trấn Cần Giuộc
162 UBND xã Phước Lý
163 UBND xã Long Thượng 
164 UBND xã Phước Hậu
165 UBND xã Phước Lâm
166 UBND xã Mỹ Lộc
167 UBND xã Thuận Thành
168 UBND xã Long An
169 UBND xã Long Phụng
170 UBND xã Đông Thạnh
171 UBND xã Tân Tập
172 UBND xã Phước Vĩnh Đông
173 UBND xã Phước Vĩnh Tây
174 UBND xã Long Hậu
175 UBND xã Phước Lại

UBND xã, phường thuộc UBND TX Kiến Tường (08 cơ quan)
UBND phường 1

176 UBND phường 2
177 UBND phường 3
178 UBND xã Tuyên Thạnh
179 UBND xã Thạnh Hưng
180 UBND xã Bình Hiệp
181 UBND xã Bình Tân
182 UBND xã Thạnh Trị

UBND xã, thị trấn thuộc UBND huyện Thạnh Hóa (11 cơ quan)
183 UBND thị trấn Thạnh Hóa
184 UBND xã Tân Đông
185 UBND xã Tân Tây
186 UBND xã Tân Hiệp
187 UBND xã Thạnh An
188 UBND xã Thạnh Phú
189 UBND xã Thạnh Phước
190 UBND xã Thuận Bình
191 UBND xã Thuận nghĩa Hòa
192 UBND xã Thủy Đông
193 UBND xã Thủy Tây

UBND xã, thị trấn thuộc UBND huyện Tân Thạnh (14 cơ quan)
194 UBND thị trấn Tân Thạnh
195 UBND xã Bắc Hòa
196 UBND xã Hậu Thạnh Đông
197 UBND xã Hậu Thạnh Tây
198 UBND xã Kiến Bình



199 UBND xã Nhơn Hòa
200 UBND xã Nhơn Hòa Lập
201 UBND xã Nhơn Ninh
202 UBND xã Tân Bình
203 UBND xã Tân Hòa
204 UBND xã Tân Lập
205 UBND xã Tân Ninh
206 UBND xã Tân Thành
207 Ban quản lý dự án huyện Tân Thạnh

UBND xã, thị trấn thuộc UBND huyện Mộc Hóa (7 đơn vị)
208 UBND thị trấn Bình Phong Thạnh
209 UBND xã  Bình Hòa Tây
210 UBND xã  Bình Hòa Đông
211 UBND xã  Tân Lập
212 UBND xã  Bình Hòa Trung
213 UBND xã  Tân Thành
214 UBND xã  Bình Thạnh

UBND xã, thị trấn thuộc UBND huyện Tân Hưng (12 đơn vị)
215 UBND thị trấn Tân Hưng
216 UBND xã Tân Hưng  
217 UBND xã  Hưng Điền B
218 UBND xã  Hưng Hà
219 UBND xã  Hưng Thạnh
220 UBND xã  Thạnh Hưng
221 UBND xã  Vĩnh Bửu
222 UBND xã  Vĩnh Châu A
223 UBND xã  Vĩnh Châu B
224 UBND xã  Vĩnh Đại
225 UBND xã  Vĩnh Lợi
226 UBND xã  Vĩnh Thạnh

UBND xã, thị trấn thuộc UBND huyện Vĩnh Hưng (10 đơn vị)
227 UBND thị trấn Vĩnh Hưng
228 UBND xã Hưng Điền A
229 UBND xã Khánh Hưng
230 UBND xã Thái Bình Trung
231 UBND xã Thái Trị
232 UBND xã Tuyên Bình
233 UBND xã Tuyên Bình Tây
234 UBND xã Vĩnh Bình 
235 UBND xã Vĩnh Trị
236 UBND xã Vĩnh Thuận
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